Mẫu số 10
	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HT & TĐC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ HỖ TRỢ VÀ THƯỞNG DI DỜI 

	Thuộc dự án:………………………… tại xã, phường, thị trấn………. huyện, thị xã, thành phố……

	(Kèm theo Tờ trình số:      … … ngày … tháng … năm 20…)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ nơi cư trú
	Hỗ trợ di chuyển
	Hỗ trợ tái định cư  (đ)
	Hỗ trợ ổn định đời sống 
	Hỗ trợ do bị ngừng sản xuất, kinh doanh (đ)
	Hỗ trợ  do nhận giao khoán đất của nông, lâm trường quốc doanh 
	Hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư  
	Hỗ trợ đất vườn, ao không được công nhận là đất ở 
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 
	Hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước (đ)
	Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn (đ)
	Hỗ trợ đối tượng thuộc diện  chính sách (đ)
	Hỗ trợ học phí (đ)
	Hỗ trợ dịch vụ 
y tế (đ)
	Hỗ trợ 
khác (đ)
	Tổng cộng hỗ trợ (đ)
	Thưởng di dời (đ)

	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí để di chuyển chỗ ở (đ)
	Hỗ trợ do phải  di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh (đ)
	Hỗ trợ tiền thuê nhà (đ)
	
	Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (%) 
	Tổng số tiền hỗ trợ (đ)
	
	Diện tích đất được hỗ trợ (m2)
	Tổng số tiền hỗ trợ (đ)
	Diện tích đất  được hỗ trợ (m2)
	Tổng số tiền hỗ trợ (đ)
	Diện tích đất được hỗ trợ (m2)
	Tổng số tiền hỗ trợ (đ)
	Diện tích đất được hỗ trợ (m2)
	Số tiền hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (đ)
	Hỗ trợ đào tạo, học nghề (đ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…, ngày …  tháng … năm 201…

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	
	
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
	
	CHỦ TỊCH 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


